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	I, DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 45 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LẦN 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ
	 TÊN
	NGÀY               SINH
	NƠI SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI TN
	ĐIỂM 
	XL
tốt
nghiệp
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	Chính
trị
	LTTTỆ
	Chuyên
ngành
	TB
	TBC
	XL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thi
TN
	Toàn
khoá
	Tốt
nghiệp
	
	

	1
	Đinh Thị Thu
	Giang
	21/9/1993
	Thái Bình
	A
	7.0
	5.5
	8.0
	6.8
	6.5
	6.7
	Trung bình khá
	 

	2
	Nguyễn Văn
	Giang
	19/4/1993
	Điện Biên 
	A
	6.0
	5.0
	5.0
	5.3
	6.2
	5.8
	Trung bình
	 

	3
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	31/07/1993
	Bắc Ninh 
	B
	6.0
	6.0
	7.0
	6.3
	5.8
	6.1
	Trung bình khá
	 

	4
	Nguyễn Quang
	Huy
	21/10/1992
	Bắc Ninh
	C
	5.0
	5.0
	6.0
	5.3
	5.8
	5.6
	Trung bình
	 

	5
	Nguyễn Thị
	Lâm
	03/11/1993
	Bắc Ninh
	C
	6.0
	6.5
	6.0
	6.2
	6.3
	6.3
	Trung bình khá
	 

	6
	Hà Xuân
	Lộc
	14/07/1991
	Đăk Lăk
	B
	6.0
	6.5
	7.0
	6.5
	5.8
	6.2
	Trung bình khá
	 

	7
	Dương Ngọc
	Mạnh
	20/02/1990
	Bắc Giang
	D
	7.0
	7.0
	5.0
	6.3
	6.0
	6.2
	Trung bình khá
	 

	8
	Phạm Nguyễn Anh
	Sơn
	16/4/1991
	Hà Tĩnh
	C
	6.0
	7.0
	6.0
	6.3
	5.8
	6.1
	Trung bình khá
	 

	9
	Phạm Tuấn
	Anh
	16/9/1991
	Thanh Hóa
	B
	7.0
	7.0
	5.0
	6.3
	5.9
	6.1
	Trung bình khá
	 

	10
	Hoàng Văn
	Hoài
	21/3/1992
	Lạng Sơn
	D
	6.0
	5.5
	7.0
	6.2
	5.7
	6.0
	Trung bình khá
	 

	11
	Ma Quang 
	Hùng
	18/6/1993
	Sơn La
	A
	5.0
	7.0
	8.0
	6.7
	6.2
	6.5
	Trung bình khá
	 


	II, KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - KHÓA 45 (TMKTKT SỐ 1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ
	 TÊN
	NGÀY               SINH
	NƠI SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI TN
	ĐIỂM 
	Số đơn vị
học trình 
thi lại
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	Chính
trị
	LTTTỆ
	Chuyên
ngành
	TB
	TBC
	TBC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thi
TN
	Toàn
khoá
	Tốt
nghiệp
	
	

	1
	Nguyễn Bá
	Dũng
	08/01/1991
	Bắc Giang
	D
	5.0
	5.5
	8.0
	6.2
	6.4
	6.3
	64
	 


